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 LỜI NÓI ĐẦU 

 
Dự toán GXD là phần mềm dự toán tốt nhất hiện nay, với hệ thống giáo trình, tài 

liệu hướng dẫn và đội ngũ chuyên môn là các kỹ sư có chuyên ngành Kinh tế xây dựng. 

Làm hay là 1 chuyện, diễn đạt cho người khác hiểu được cái hay lại là chuyện khác. Hiểu 

được điều này, chúng tôi nỗ lực dành thời gian biên soạn các bài tập đơn giản để các bạn 

quan tâm có thể thực hành theo. 

Với nội dung trình bày ngắn gọn, xúc tích sát với thực tế đi đúng trọng tâm người 

sử dụng cần bao gồm kỹ năng thao tác trên phần mềm, kỹ năng vận dụng kiến thức 

chuyên môn. Tài liệu này đã được sử dụng để giảng dạy tại lớp “Đo bóc khối lượng và 

lập dự toán” do Giá Xây dựng tổ chức được các Học viên, Giảng viên tham gia đánh giá 

là cơ bản, dễ hiểu và rất phù hợp với người mới tiếp xúc với dự toán. 

Giáo trình có thể được dùng làm tài liệu học tập và tham khảo cho Sinh viên, Giảng 

viên tại các trường cao đẳng, đại học, bạn bè đồng nghiệp chuyên ngành kinh tế xây 

dựng. Bên cạnh đó, là tài liệu hữu ích cho người chuyên ngành kế toán xây dựng và bạn 

đọc quan tâm đến lĩnh vực lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. 

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn những đóng góp ý kiến về phần mềm Dự toán 

GXD, cũng như về chuyên môn của các học viên, giảng viên, bạn bè đồng nghiệp trên 

cả nước để những tài liệu, giáo trình của chúng tôi phát hành lần sau được hoàn thiện và 

đầy đủ hơn. 

Tác giả! 
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 HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH 

BÀI 1 – LÀM QUEN VỚI DỰ TOÁN GXD 

Yêu cầu: Anh/chị hãy sử dụng phần mềm Dự toán GXD, trên cơ sở hướng dẫn của 

Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng hoàn thành một số nội 

dung sau: 

1.  Mở phần mềm, nhập các thông tin ban đầu, tải cơ sở dữ liệu (địa phương nơi 

bạn đang sống), lưu file dự toán 

 Hướng dẫn: 

- Các thông tin ban đầu bạn nhập vào sheet Ts: 

 

Hình 1.1 – Các thông tin ban đầu được nhập tại sheet Ts. 

- Tải dữ liệu thực hiện lệnh sau: Hồ sơ/ Chọn cơ sở dữ liệu/ Chọn địa phương cần 

tải dữ liệu. 

 

Hình 1.2 – Thao tác chọn cơ sở dữ liệu. 
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Hộp thoại chọn dữ liệu hiện ra: tại đây ta có thể tải dữ liệu các bộ dữ liệu XDCB 

của các địa phương, các bộ định mức, đơn giá chuyên ngành … 

 

Hình 1.3 – Hộp thoại chọn & tải dữ liệu 

- Lưu file dự toán có định dạng .xlsm hoặc .xls (như hình sau). 

Thay vì lưu file thuần túy như Excel, ta lưu theo biểu tượng được mặc định riêng 

cho phần mềm. Thao tác lưu: Hồ sơ/ Lưu file dự toán (Ctrl + S) 

 

Hình 1.4a – Lưu file dự toán đúng định dạng 
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Lưu file định dạng đuôi: Excel Macro Enabled Workbook (*.xlsm) 

 

Hình 1.4b – Lưu file dự toán đúng định dạng 

2.  Sử dụng dữ liệu bạn vừa tải ở bước 1, hoàn thành việc tra mã hiệu đơn giá, nhập 

khối lượng của các công tác sau: 

STT NỘI DUNG CÔNG VIỆC 
ĐƠN 

VỊ 

KHỐI 

LƯỢNG 

1 
Phá dỡ kết cấu mặt đường bê tông xi 

măng 
m3  

 200*0,3*0,1   

2 
Đào đất đặt dường ống, đường cáp có 

mở mái taluy, đất cấp III m3  

 200*(0,3 +0,4)/2*0,7   

3 Đắp cát móng đường ống, đường cống m3  

 200*0,3*0,3   

4 
Đắp đất móng đường ống, đường cống, 

độ chặt yêu cầu K=0,85 m3  

 49-18   
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STT NỘI DUNG CÔNG VIỆC 
ĐƠN 

VỊ 

KHỐI 

LƯỢNG 

5 
Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra, rộng 

>1 m, sâu >1 m, đất cấp III m3  

 0,8*0,8*0,7*1   

 

6 

Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ 

bằng thủ công, bêtông lót móng, đá 4x6, 

chiều rộng 

>250 cm, mác 100 

m3  

 0,8*0,8*0,1*1   

 

7 

Xây gạch chỉ 6x10,5x22, xây tường 

thẳng, chiều dày <=11 cm, cao <=4 m, 

vữa TH mác 75 

m3  

 (0,8+0,4)*2*0,2*0,6*1   

8 
Trát tường ngoài, dày 1,0 cm, vữa XM 

mác 75 
m2  

 (0,8+0,4)*2*0,6*1   

 

9 

Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ 

bằng thủ công, bê tông lanh tô,lanh tô 

liền mái hắt,máng nước,tấm đan..., đá 

1x2, mác 200 

m3  

 0,7*0,7*0,08*1   

 

10 

Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê 

tông tại chỗ, cốt thép lanh tô liền mái 

hắt, máng nước, đường kính <=10 mm, 

cao <=4 m 

tấn  

 14,9/1000   

 

11 

Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván 

khuôn gỗ, ván khuôn lanh tô, lanh tô liền 

mái hắt, máng nước, tấm đan 

100m2  

 0,7*0,7*0,08*1*4/100   

12 
Lắp  đặt  ống HDPE 2 đường kính 

ống d=110mm 100m  

 200/100   
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STT NỘI DUNG CÔNG VIỆC 
ĐƠN 

VỊ 

KHỐI 

LƯỢNG 

13 
Cắt ống HDPE bằng thủ công, đường 

kính ống d=100mm 10 mối 13,000 

14 
Thử áp lực đường ống nhựa, đường kính 

ống d=100mm 100m 14,000 

15 
Công tác khử trùng ống nước, đường 

kính ống d=100mm 100m 15,000 

16 Lắp đặt côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp, 

nối bằng ống nối, đường kính 100mm 
cái 

 

16,000 

17 
Lắp đặt cút nhựa HDPE 45 độ đường 

kính cút d=110mm cái 18,000 

 

 Hướng dẫn: 

- Bước 1: Chọn dữ liệu đã tải ở Mục 1 

 

Hình 1.5 – Tra mã, nhập khối lượng các công tác 

- Bước 2: Thao tác lựa chọn các mã hiệu đơn giá được thực hiện tại cột [2] sheet Dự 

toán XD. 

Tương tự với các công tác còn lại, các mã hiệu được xác định lần lượt là: 

• Các mã hiệu đơn giá phần xây dựng: AA.21451; AB.11613; AB.13412; 

AB.11443; AF.11121; AE.22117; AK.21114; AF.12513; AF.61611; AF.81162. 

• Các mã hiệu đơn giá phần lắp đặt: BB.19309; BB.39101; BB.40310; BB.40501; 

BB.30101; BB.30221. 
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BÀI 2 - XÁC ĐỊNH DỰ TOÁN CHI PHÍ XÂY DỰNG TÍNH THEO ĐƠN GIÁ 

ĐỊA PHƯƠNG BÙ TRỪ TRỰC TIẾP VL, NC, MTC 

1.  Đề bài 

Anh/chị hãy dùng phần mềm Dự toán GXD10 sử dụng phương pháp đơn giá địa 

phương bù trừ chênh lệch trực tiếp vật liệu, nhân công, máy thi công, theo hướng dẫn 

của Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng hãy xác định dự 

toán chi phí phần xây dựng cho các công tác của phần Bể Ngầm – Công trình Chung cư 

cho người thu nhập thấp, có nội dung và tiên lượng như bảng sau: 

 

STT NỘI DUNG CÔNG VIỆC 
ĐƠN 

VỊ 

KHỐI 

LƯỢNG 

1 
Đào móng bể ngầm, bằng thủ công, rộng 
>1m, sâu >1m, đất cấp II m³ 194,085 

2 

Bê tông đá dăm sản xuất bằng máy trộn, đổ bằng thủ 

công, bê tông lót móng rộng 

>250cm đá 4x6, vữa bê tông mác 100 

 

m³ 
4,816 

3 Bê tông bể, đá 1x2, mác 200 m³ 28,813 

4 
Sản xuất, lắp dựng cốt thép tường, đường kính 

≤10mm, chiều cao ≤4m tấn 1,445 

5 
Sản xuất, lắp dựng cốt thép tường, đường kính 

≤18mm, chiều cao ≤4m tấn 1,856 

6 
Sản xuất, lắp dựng cốt thép tường, đường kính 

>18mm, chiều cao ≤4m tấn 0,962 

7 
Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ, 

ván khuôn bể 100m² 1,438 

8 Bả xi măng vào tường m² 25,840 

9 
Trát tường trong, chiều dày trát 2cm, vữa XM mác 

50 m² 25,840 

10 
Láng bể nước, giếng nước, giếng cáp dày 2cm, vữa 

XM mác 75 m² 39,482 

11 Quét nước xi măng 2 nước m² 65,322 

12 
Đắp đất nền móng công trình, bằng thủ công, độ 

chặt yêu cầu K=0,90 
m³ 64,695 

13 
Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 10 tấn trong 
phạm vi ≤1000m, đất cấp II (V/chuyển 15km) 

100m³ 1,294 
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STT NỘI DUNG CÔNG VIỆC 
ĐƠN 

VỊ 

KHỐI 

LƯỢNG 

14 

Vận chuyển đất 1000m tiếp theo, cự ly vận chuyển 

≤7km bằng ôtô tự đổ 10 tấn, đất cấp 

II (V/chuyển 15km) 

100m³ 1,294 

15 
Vận chuyển 1km ngoài phạm vi 7km bằng 
ôtô tự đổ 10 tấn, đất cấp II (V/chuyển 15km) 

100m³ 1,294 

(Giả sử: chi phí xây dựng trước thuế trong tổng mức đầu tư xây dựng của dự án 

được duyệt là 57,8 tỷ đồng). 

Biết công trình được xây dựng tại Bắc Ninh. 

Gợi ý: Các văn bản cần chuẩn bị để thực hành 

- Văn bản hướng dẫn điều chỉnh dự toán mới nhất của Bắc Ninh. 

- Công bố giá vật liệu mới nhất của Bắc Ninh. 

- Cơ sở dữ liệu BacNinh trên phần mềm Dự toán GXD. 

- Các văn bản khác có liên quan 

2.  Hướng dẫn thực hành bằng Dự toán GXD 

2.1.  Bước 1: Chọn cơ sở dữ liệu, nhập các thông tin ban đầu về công trình 

- Chọn cơ sở dữ liệu BacNinh2017_XD+LD 

- Nhập thông tin chung về công trình, hạng mục, chủ đầu tư và địa điểm thi công 

ngay tại sheet Ts. 

- Chọn loại, cấp công trình, số bước thiết kế, loại báo cáo. 

- Nhập chi phí xây dựng trong tổng mức đầu tư được duyệt 

- Nhập thông tin về lương cơ sở đầu vào và giá nguyên vật liệu 

 

Hình 2.1a – Thông tin chung về công trình 
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Hình 2.1b – Chi phí xây dựng trước thuế 

Theo Quyết định số 1155/QĐ-UBND ngày 22/09/2016 của UBND tỉnh Bắc Ninh 

về việc công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn 

tỉnh Bắc Ninh; tại Vùng II có mức giá như sau: 

 

Hình 2.1c – Nội dung được trích ra từ Quyết định 1155/QĐ-UBND 

Ta cần nhập các thông số đầu vào về nhiên liệu, năng lượng tại sheet Ts, Giá nhiên 

liệu nhập vào tính toán là giá chưa có thuế VAT thường lấy theo thông cáo báo chí tại 

trang của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam petrolimex.com. 

Trong bài lấy giá bán điện bình quân 1.721 đồng/kWh theo Quyết định 4495/QĐ-

BCT của Bộ Công Thương ngày 30/11/2017, ban hành giá bán lẻ điện cho các nhóm 

khách hàng sử dụng điện và giá bán điện cho các đơn vị bán lẻ điện. 

 

http://www.petrolimex.com/
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Hình 2.1d – Tiến lương, giá nhiên liệu, năng lượng. 

2.2.  Bước 2: Tùy chọn cách tính chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công 

Thao tác: Hồ sơ/ Tùy chọn/ Tab chung/ Tích “Tính theo đơn giá địa phương” 

 

Hình 2.2 – Tùy chỉnh tính chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công 

Sau khi thực hiện lựa chọn dữ liệu địa phương cần lập dự toán & tùy chọn cách điều 

chỉnh chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công về thời điểm hiện tại, ta thực hiện tra mã 

hiệu đơn giá (định mức), nhập khối lượng tại sheet Dự toán XD. 

2.3.  Bước 3: Thực hiện tra mã hiệu đơn giá, chỉnh sửa nội dung công việc, nhập khối 

lượng cho công tác 

Tại sheet Du toan XD, nhập từ khóa có trong tên công việc để tra mã cho các công 

tác tại cột MÃ HIỆU ĐƠN GIÁ. Ta có thể gõ từ khóa "đào móng II" để thực hiện tra 

mã cho công tác đầu tiên: 
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Hình 2.3 – Tra mã cho công việc thứ nhất 

Hộp Tìm kiếm mã hiệu hiện ra, ta tìm và chọn mã hiệu phù hợp với quy cách công 

việc. Ở đây ta chọn mã hiệu: AB.11442 

 

Hình 2.4 – Chọn mã tại hộp thoại tra cứu 

Kết quả nhận được như sau: 
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Hình 2.5 – Chỉnh sửa nội dung công việc, nhập khối lượng tương ứng 

Tương tự cho các công tác còn lại, kết quả nhận được như sau: 

 

Hình 2.6a – Bảng dự toán chi phí xây dựng 

 

Hình 2.6b – Bảng dự toán chi phí xây dựng. 

Kết hợp kiểm tra ĐMDT 1776 phần XD, ở đây xe vận chuyển đất từ nơi đào tới nơi 

đổ là 15km (mã hiệu số 13, 14, 15), sử dụng xe ô tô 10 tấn, ta thấy: 
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“Trường hợp cự ly vận chuyển đất, đá từ nơi đào đến nơi đổ >1000m thì áp dụng 

định mức vận chuyển ở cự ly ≤1000m và định mức vận chuyển 1000m tiếp theo như 

sau: 

- Định mức vận chuyển với cự ly L ≤2Km = Đm1 + Đm2x(L-1) 

- Định mức vận chuyển với cự ly L ≤4Km = Đm1 + Đm3x(L-1) 

- Định mức vận chuyển với cự ly L ≤7Km = Đm1 + Đm4x(L-1) 

- Định mức vận chuyển với cự ly L > 7km = DDm1 + DDm4x6 +Đm5x(L-7) 

Trong đó: 

- Đm1: Định mức vận chuyển trong phạm vi ≤1000m 

- Đm2: Định mức vận chuyển 1Km tiếp theo cự ly ≤2Km 

- Đm3: Định mức vận chuyển 1Km tiếp theo cự ly ≤4Km 

- Đm4: Định mức vận chuyển 1Km tiếp theo cự ly ≤7Km 

- Đm5: Định mức vận chuyển 1Km ngoài phạm vi cự ly >7Km” 

Theo đó ta sẽ tiến hành chọn đầu việc cho việc vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ  10T 

đất cấp II 1km đầu ứng với ĐM1, (7-1) km tiếp theo ứng với ĐM4, (15-1-6) km còn lại 

ứng với ĐM5. Như vậy các công tác số 14 và Công tác số 15 cần được thêm hệ số tương 

ứng với số km vận chuyển đó, ta thực hiện như sau: 

Kích chuột vào vị trí mã công tác cần thêm hệ số sau đó vào Tiện ích/ Thêm hệ 

số cho công việc (hoặc SHIFT + F1). 

Thực hiện nhân hệ số 6 cho công tác AB.42332, hệ số 8 cho công tác AB.42432. 

.  

Hình 2.7 – Lệnh thêm hệ số cho công việc 
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Nhân hệ số 6 cho công tác AB.42332 Nhân hệ số 8 cho công tác AB.42432 

Các hệ số vừa thêm sẽ nhân thêm vào hao phí, đơn giá được tăng thêm tại sheet Dự 

toán XD, hệ số thể hiện tại sheet Đơn giá XD. 

 

Hình 2.8 – Đơn giá thay đổi sau khi thêm hệ số 

2.4.  Bước 4: Tổng hợp vật tư 

Sau khi hoàn thiện bước tra mã, nhập khối lượng phần mềm tự động phân tích đơn 

giá các công tác tại sheet Đơn giá XD, ta thấy được hao phí vật tư của 1 đơn vị công tác, 

giá tương ứng thời điểm chọn dữ liệu của địa phương. 

Tổng hợp vật tư tại sheet Đơn giá XD về 1 bảng để bù trừ chênh lệch giá, ta thao 

tác lệnh như sau: Chi phí xây dựng/ 1. Tổng hợp vật tư 
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Hình 2.9 – Lệnh tính tổng hợp vật tư 

Bảng tính tổng hợp vật tư: 

 

Hình 2.10 – Bảng tổng hợp vật tư 

2.5.  Bước 5: Xác định giá vật tư thời điểm lập dự toán 

 Vật liệu 

Giá vật liệu được nhập vào cột [7], giá vật tư tại thời điểm lập dự toán yêu cầu: 

+ Trước thuế (VAT). 

+ Tới hiện trường xây dựng (Ví dụ này giả thiết đã tới hiện trường xây lắp). 

Giá vật liệu được xác định theo Công bố giá vật liệu Liên sở Tài chính – Xây dựng 

mới nhất của Bắc Ninh & kết hợp báo giá thị trường tại thời điểm lập dự toán. Giá hiện 

tại được nhập ở cột [7]. Kết quả như sau: 
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Hình 2.11 - Nhập giá vật liệu thời điểm hiện tại 

 Lưu ý: 

Thay vì thực hiện nhập giá vật liệu thủ công như hướng dẫn ở trên, phần mềm hỗ 

trợ thêm tính năng tra giá vật tư tự động. 

Cách 1: Thao tác: Tiện ích/Tra giá vật tư/Tra từ thông báo giá 

Cách 2: Thao tác: Kích chuột phải vào cột [2] MSVT (Mã số vật tư) 

2.6.  Bước 6: Xác định giá nhân công và máy 

Xác định giá nhân công và máy thời điểm hiện tại phụ thuộc vào các thông số nhập 

tại sheet Ts theo các văn bản quy định về chế độ tiền lương cũng như giá nhiên liệu năng 

lượng tại thời điểm lập dự toán. 

Chuyển sang sheet Ts, nhập các thông số như hình sau: 

2.6.1. Nhân công 

Ta đã nhập mức lương cơ sở đầu vào ở sheet Ts; kết xuất bảng nhân công để phần mềm 

tính giá nhân công thời điểm hiện tại.  

Hoàn tất việc xác định mức lương cơ sở đầu vào, ta kết xuất bảng nhân công để 

phần mềm tính giá nhân công thời điểm hiện tại. Thao tác: Chi phí xây dựng/ 3. Tính 

giá nhân công. 
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Hình 2.12 – Lệnh tính giá nhân công 

Bảng giá nhân công nhận được: 

 

Hình 2.13 – Bảng giá nhân công 

2.6.2. Máy thi công 

Tương tự giá nhân công, để tính giá ca máy  

Chi phí tiền lương thợ điều khiển máy đã tự động tính theo cùng với chế độ của 

nhân công thi công xây dựng công trình (đã nhập vào để tính nhân công ở trên). 

Kết xuất bảng giá ca máy, thao tác Chi phí xây dựng/ 4. Tính giá ca máy. 
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Hình 2.14 – Tính giá ca máy 

Kết quả Bảng giá ca máy nhận được:  

  

Hình 2.15 – Bảng giá ca máy 

2.7.  Bước 7: Xác định các định mức tỷ lệ % (xác định chi phí đuôi) 

Các định mức này được xác định tại sheet Ts. 

+ Các hệ số: Các hệ số này ta giữ nguyên là 1 vì sẽ dùng phương pháp lập dự toán 

sử dụng đơn giá địa phương bù trực tiếp. 

+ Định mức tỷ lệ: Dựa trên phân loại công trình để tra các định mức tỷ lệ chi phí 

chung, thu nhập chịu thuế tính trước theo bảng 3.7 và 3.9 của Thông tư số 06/2016/TT-

BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng cho phù hợp (tùy chọn như hình dưới, phần 

mềm tự mặc định tính). 

+ Thuế GTGT: Theo Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính tại thời điểm hiện hành 

(10%) 
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Hình 2.16 – Xác định định mức tỷ lệ % 

2.8.  Bước 8: Kiểm tra kết quả 

Với các số liệu cho sẵn ở trên ta có được giá trị dự toán chi phí phần xây dựng (Gxd) 

cho phần Bể Ngầm – Công trình Chung cư cho người thu nhập thấp đơn tại bảng Tổng hợp 

chi phí xây dựng ở sheet THCP xay dung là: 243.409.232 đồng 

 

Hình 2.17 – Bảng tổng hợp dự toán chi phí xây dựng. 
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BÀI 3 - XÁC ĐỊNH DỰ TOÁN CHI PHÍ XÂY DỰNG TÍNH THEO ĐƠN GIÁ 

ĐỊA PHƯƠNG BÙ TRỪ TRỰC TIẾP VL, HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH NC, MTC 

1.  Đề bài: 

Anh/chị sử dụng phần mềm Dự toán GXD10 sử dụng phương pháp đơn giá địa 

phương bù trừ chênh lệch trực tiếp vật liệu, hệ số điều chỉnh nhân công, máy thi công 

và kết hợp Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng hãy xác 

định dự toán chi phí phần xây dựng cho các công tác của phần Hàng rào+Nhà Khách – 

thuộc công trình Xây dựng Sân bóng đá cỏ nhân tạo A, có nội dung và tiên lượng như 

bảng sau: 

STT NỘI DUNG CÔNG VIỆC 
ĐƠN 

VỊ 

KHỐI 

LƯỢNG 

1 
Đào móng băng, bằng thủ công, rộng 

≤3m, sâu ≤1m, đất cấp III 
m³ 69,030 

 

2 

Bê tông đá dăm sản xuất bằng máy trộn, 

đổ bằng thủ công, bê tông lót móng rộng 

≤250cm đá 4x6, vữa bê tông mác 100 

 

m³ 

 

5,900 

 

3 

Sản xuất, lắp dựng tháo dỡ ván khuôn 

cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ 

móng cột vuông, chữ nhật 

 

100m² 

 

0,470 

4 
Sản xuất, lắp dựng cốt thép móng, 

đường kính 

≤18mm 

tấn 0,870 

5 
Sản xuất, lắp dựng cốt thép cột, trụ, 
đường 
kính ≤18mm, chiều cao ≤4m 

tấn 0,870 

6 
Sản xuất, lắp dựng cốt thép cột, trụ, 

đường kính ≤10mm, chiều cao ≤4m 
tấn 0,300 

 

7 

Bê tông đá dăm sản xuất bằng máy trộn, 

đổ bằng thủ công, bê tông móng rộng 

≤250cm đá 

1x2, vữa bê tông mác 250 

 

m³ 

 

17,700 

 

8 

Bê tông đá dăm sản xuất bằng máy trộn, 

đổ bằng thủ công, bê tông cột tiết diện 

≤0,1m2, chiều cao ≤4m đá 1x2, vữa bê 

tông mác 250 

 

m³ 

 

7,080 
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STT NỘI DUNG CÔNG VIỆC 
ĐƠN 

VỊ 

KHỐI 

LƯỢNG 

 

9 
Sản xuất, lắp dựng tháo dỡ ván khuôn 

cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ xà 

dầm, giằng 

 

100m² 

 

5,600 

 

10 

Bê tông đá dăm sản xuất bằng máy trộn, 
đổ 
bằng thủ công, bê tông xà dầm, giằng 

nhà đá 1x2, vữa bê tông mác 250 

 

m³ 

 

28,000 

11 
Sản xuất, lắp dựng cốt thép xà dầm, 

giằng, đường kính ≤18mm, chiều cao 

≤4m 

tấn 2,570 

12 
Sản xuất, lắp dựng cốt thép xà dầm, 
giằng, 
đường kính ≤10mm, chiều cao ≤4m 

tấn 0,980 

 

13 
Xây tường bằng gạch ống 10x10x20, 

chiều dày ≤10cm, chiều cao >50m, vữa 

XM mác 75 

 

m³ 

 

70,000 

14 
Trát tường ngoài, chiều dày trát 2cm, 
vữa XM 
mác 75 

m² 1.400,000 

15 Lắp đặt chậu tiểu nam bộ 5,000 

 

(Giả sử chi phí xây dựng trước thuế trong tổng mức đầu tư xây dựng của dự án được 

duyệt là 37,6 tỷ đồng). 

Biết công trình được xây dựng tại Quận Bình Thạnh - Tp Hồ Chí Minh. 

Gợi ý: Các văn bản cần chuẩn bị để thực hành 

- Văn bản số 9427/SXD-QLKTXD ngày 05-12-2011 của Sở Xây dựng Thành phố 

Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn Tp. 

- Công bố giá vật liệu mới nhất của Tp Hồ Chí Minh 

- Cơ sở dữ liệu HoChiMinh trên phần mềm Dự toán GXD 

2.  Hướng dẫn thực hành bằng Dự toán GXD 

2.1.  Bước 1: Chọn cơ sở dữ liệu, nhập các thông tin ban đầu về công trình 

- Cơ sở dữ liệu được chọn là HoChiMinh 

- Nhập thông tin chung về công trình, hạng mục, chủ đầu tư và địa điểm thi công 

ngay tại sheet Ts. 
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2.2.  Bước 2: Tùy chọn cách tính chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công 

Thao tác: Hồ sơ/ Tùy chọn/ Tab chung/ Tích “Tính theo đơn giá địa phương” 

 

Hình 3.1 – Tùy chỉnh tính chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công 

2.3.  Bước 3: Thực hiện tra mã hiệu đơn giá, chỉnh sửa nội dung công việc, nhập khối 

lượng cho công tác 

Thao tác tương tự Bài 2, các bạn thực hiện tra mã, chỉnh sửa nội dung công việc, 

nhập khối lượng ứng với công tác đó, kết quả thu được như sau: 

 

Hình 3.2a – Bảng tổng hợp dự toán chi phí xây dựng.
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Hình 3.2b – Bảng tổng hợp dự toán chi phí xây dựng 

2.4.  Bước 4: Tổng hợp vật tư 

Tổng hợp vật tư tại sheet Đơn giá XD về 1 bảng để bù trừ chênh lệch giá, ta thao 

tác lệnh như sau: Chi phí xây dựng/ 1. Tổng hợp vật tư 

 

Hình 3.3 – Lệnh tính tổng hợp vật tư 

Bảng tổng hợp vật tư nhận được: 

 

Hình 3.4 – Bảng tổng hợp vật tư 
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2.5.  Bước 5: Xác định giá vật tư thời điểm lập dự toán 

 Vật liệu 

Giá vật liệu được nhập vào cột [7], giá vật tư tại thời điểm lập dự toán yêu cầu: 

-  Trước thuế (VAT). 

-  Tới hiện trường xây dựng (Ví dụ này giả thiết đã tới hiện trường). 

Giá vật liệu được xác định theo Công bố giá vật liệu Liên sở Tài chính – Xây dựng 

mới nhất của Tp Hồ Chí Minh & kết hợp báo giá thị trường tại thời điểm lập dự toán. 

Kết quả như sau: 

 

Hình 3.5 - Nhập giá vật liệu thời điểm hiện tại 

2.6.  Bước 6: Xác định giá nhân công và máy thi công 

Khác với Bài 2 – Điều chỉnh tại Tp.Bắc Ninh giá nhân công & máy được điều chỉnh 

bằng cách bù chênh lệch (giữa thời điểm gốc và hiện tại), với Bài 3 – Điều chỉnh tại Tp 

Hồ Chí Minh phần nhân công, máy thi công được hướng dẫn xác định bằng hệ số điều 

chỉnh. 

Các hệ số điều chỉnh (nếu có) sẽ do các địa phương ban hành thường với tên gọi 

Văn bản hướng dẫn điều chỉnh dự toán, tại Tp HCM các hệ số này được áp dụng theo 

Văn bản số 11513/HD-SXD-QLKTXD ngày 05-12-2011 của Sở Xây dựng Thành phố 

Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa TP. 
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Hình 3.6 – Hệ số điều chỉnh được trích ra từ Văn bản số 11513 

Cách xử lý các hệ số trên phần mềm, ta nhập hệ số điều chỉnh NC, MTC vào ngay 

sheet Ts. 

 

 

Hình 3.7 – Nhập hệ số điều chỉnh ngay tại sheet Ts 

2.7.  Bước 7: Xác định các định mức tỷ lệ % (xác định % chi phí đuôi) 

Các định mức này được xác định tại sheet Ts. 

+ Các hệ số: Các hệ số này ta giữ nguyên là 1 vì sẽ dùng phương pháp lập dự toán 

sử dụng đơn giá địa phương bù trực tiếp. 

+ Định mức tỷ lệ: Dựa trên phân loại công trình và chi phí xây dựng trước thuế 

trong tổng mức đầu tư để tra các định mức tỷ lệ chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính 

trước so với chi phí trực tiếp theo bảng 3.7 và 3.9 của Thông tư số 06/2016/TT-BXD 

ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng cho phù hợp (tùy chọn như hình dưới, phần mềm tự 

mặc định tính). 

+ Thuế suất thuế GTGT: Theo Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính tại thời điểm 

hiện hành. 
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Hình 3.8 – Các định mức tỉ lệ 

Khi nhập chi phí xây dựng trước thuế và lựa chọn loại công trình phần mềm sẽ tự 

động tính định mức tỷ lệ chi phí chung và thu nhập chi phí tính trước so với chi phí trực 

tiếp. 

2.8.  Bước 8: Kiểm tra kết quả 

Với các số liệu cho sẵn ở trên ta có được giá trị dự toán chi phí phần xây dựng (Gxd) 

cho phần Hàng rào+Nhà Khách – thuộc công trình Xây dựng Sân bóng đá cỏ nhân tạo 

A, tại bảng Tổng hợp chi phí xây dựng ở sheet THCP xay dung là: 353.991.081 đồng 

 

Hình 3.9 – Bảng tổng hợp dự toán chi phí xây dựng 
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BÀI 4 – XÁC ĐỊNH DỰ TOÁN CHI PHÍ XÂY DỰNG TÍNH THEO PHƯƠNG 

PHÁP ĐƠN GIÁ CÔNG TRÌNH 

1.  Đề bài 

Anh/chị sử dụng phần mềm Dự toán GXD10 dùng phương pháp tính theo đơn giá 

công trình và kết hợp Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng 

hãy xác định dự toán chi phí phần xây dựng cho các công tác của phần móng – Hạng 

mục: Cổng tường rào của Công trình Nhà máy sản xuất sợi Thăng Long, có nội dung và 

tiên lượng như bảng sau: 

STT NỘI DUNG CÔNG VIỆC 
ĐƠN 

VỊ 

KHỐI 

LƯỢNG 

1 Đào móng cổng, tường rào, đất cấp II m³ 111,796 

2 
Đào móng cột, rộng ≤1m, sâu ≤1m, 

đất cấp II m³ 18,598 

 

3 

Bê tông đá dăm sản xuất bằng máy trộn, 

đổ bằng thủ công, bê tông lót móng 

rộng ≤250cm đá 4x6, vữa bê tông mác 

100 

m³ 34,953 

 

4 

Bê tông đá dăm sản xuất bằng máy 

trộn, đổ bằng thủ công, bê tông móng 

rộng ≤250cm đá 1x2, vữa bê tông mác 

250 

m³ 2,726 

5 
Sản xuất, lắp dựng cốt thép móng, 

đường kính ≤10mm tấn 0,086 

6 
Sản xuất, lắp dựng cốt thép móng, 

đường kính ≤18mm tấn 0,082 

7 

Sản xuất, lắp dựng tháo dỡ ván khuôn 

cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ 

móng vuông, chữ nhật 

 

100m² 
0,164 

8 

Xây móng bằng gạch chỉ đặc 

6,5x10,5x22, chiều dày ≤33cm, vữa XM 

mác 50 
m³ 143,856 

9 

Bê tông đá dăm sản xuất bằng máy trộn,  

đổ bằng thủ công, bê tông giằng móng 

rộng ≤250cm đá 1x2, vữa bê tông mác 

250 

m³ 19,693 

10 
Sản xuất, lắp dựng cốt thép giằng móng, 

đường kính ≤10mm tấn 0,633 
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11 
Sản xuất, lắp dựng cốt thép giằng móng, 

đường kính ≤18mm tấn 1,515 

12 
Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván 

khuôn gỗ, ván khuôn giằng móng 100m² 1,194 

(Giả sử chi phí xây dựng trước thuế trong tổng mức đầu tư xây dựng của dự 

án được duyệt là 78,2 tỷ đồng). 

Biết công trình được xây dựng tại Quận Hoàng Mai - Tp Hà Nội. 

Gợi ý: Các văn bản cần chuẩn bị để thực hành 

Văn bản hướng dẫn điều chỉnh dự toán mới nhất của Hà Nội theo Quyết định số 

7414/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND Tp Hà Nội, Về việc công bố giá nhân 

công thị trường trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn Tp Hà Nội. 

- Công bố giá vật liệu mới nhất của Hà Nội. 

- Cơ sở dữ liệu HaNoi trên phần mềm Dự toán GXD. 

2.  Hướng dẫn thực hành bằng Dự toán GXD 

2.1.  Bước 1: Chọn cơ sở dữ liệu, nhập các thông tin ban đầu về công trình 

- Cơ sở dữ liệu được chọn là HaNoi2015_GCM2017. 

- Nhập thông tin chung về công trình, hạng mục, chủ đầu tư và địa điểm thi công 

ngay tại sheet Ts. 

2.2.  Bước 2: Tùy chọn cách tính chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công 

Thao tác: Hồ sơ/ Tùy chọn/ Tab chung/ Tích “Tính theo đơn giá công trình” 

 

Hình 4.1 – Tùy chỉnh tính chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công 
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Sau khi thực hiện lựa chọn dữ liệu địa phương cần lập dự toán & tùy chọn cách điều 

chỉnh chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công về thời điểm hiện tại, ta thực hiện tra mã, 

nhập khối lượng tại sheet Du toan XD. 

2.3.  Bước 3: Thực hiện tra mã hiệu đơn giá, chỉnh sửa nội dung công việc, nhập khối 

lượng cho công tác 

Bước tra mã hiệu đơn giá, chỉnh sửa nội dung công việc, nhập khối lượng bạn thao 

tác tương tự các ví dụ trước. 

Kết quả bảng tổng hợp dự toán chi phí xây dựng tại sheet Du toan XD:

 

Hình 4.2a – Bảng dự toán chi phí xây dựng 

Khi tính theo đơn giá công trình thì giá trị đơn giá các công tác là có link kết nối từ 

sheet Don gia XD. 

 

Hình 4.2b – Bảng dự toán chi phí xây dựng. 

2.4.  Bước 4: Tổng hợp vật tư 

Tổng hợp vật tư tại sheet Don gia XD về 1 bảng để tính giá vật tư, ta thao tác lệnh 

như sau: Chi phí xây dựng/ 1. Tổng hợp vật tư 
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Hình 4.3 – Lệnh tính tổng hợp vật tư 

Bảng tổng hợp giá vật tư nhận được: 

 

Hình 4.4 – Bảng tổng hợp vật tư 

2.5.  Bước 5: Xác định giá vật tư thời điểm lập dự toán 

 Vật liệu: 

Giá vật liệu được nhập vào cột [7], giá vật tư tại thời điểm lập dự toán yêu cầu: 

- Trước thuế. 

- Tới hiện trường xây dựng (Ví dụ này giả thiết đã tới hiện trường). 

Giá vật liệu được xác định theo Công bố giá vật liệu Liên sở Tài chính – Xây dựng 

mới nhất của Hà Nội & kết hợp báo giá thị trường tại thời điểm lập dự toán. Bài này sử 
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dụng công bố giá vật liệu Quý I-2018. Kết quả như sau: 

 

Hình 4.5 – Bảng tổng hợp vật tư. 

Giá của phần mềm đổ ra không phải giá ở thời điểm hiện tại nên ta cần nhập giá ở 

thời điểm hiện tại vào cột Giá vật tư tại thời điểm lập dự toán (cột [7]).

 

Hình 4.5a - Nhập giá vật liệu thời điểm hiện tại 

Thay vì tra thủ công như trên, phần mềm có hỗ trợ tính năng tra giá vật tư tự động 

từ thông báo giá. Cách thao tác như sau: Tiện ích/ Tra giá vật tư/ Từ thông báo giá 
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Hình 4.5b – Tra giá vật tư tự động từ thông báo giá 

 

Hình 4.5c – Tra giá vật tư tự động từ thông báo giá 

2.6.   Bước 6: Xác định giá nhân công và máy thi công 

Để tính được giá ca máy ta cần nhập các thông số đầu vào về nhiên liệu, năng lượng 

tại sheet Ts, Giá nhiên liệu nhập vào tính toán là giá trước thuế VAT thường lấy theo thông 

cáo báo chí tại trang của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam petrolimex.com. 

Trong bài lấy giá bán điện theo giá bình quân 1720,65 đồng/kWh căn cứ theo Quyết 

định 4495/QĐ-BCT ngày 30/11/2017 của Bộ Công thương quy định về giá bán điện. 

http://www.petrolimex.com/
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Kết xuất bảng giá ca máy, thao tác: Chi phí xây dựng/ 4. Tính giá ca máy. 

 

Hình 4.6a – Tính giá ca máy 

 
Hình 4.6b – Bảng giá ca máy chưa có chi phí nhân công 

Do TP. Hà Nội không công bố mức lương cơ sở đầu vào mà công bố giá nhân công 

trên thị trường nên để tính giá nhân công ta sẽ làm như sau: 

Theo hướng dẫn của Quyết định số 869/QĐ-UBND ngày 22/02/2018 của UBND 

Tp Hà Nội Về việc công bố giá nhân công thị trường trong lĩnh vực xây dựng trên địa 

bàn Tp Hà Nội thì Quận Hoàng Mai được hướng dẫn áp dụng như sau: 
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Hình 4.7 – Nội dung được trích ra từ Quyết định số 869/QĐ-UBND 

Theo như văn bản trên thì tại Bảng Tổng hợp vật tư, ta xác định đơn giá nhân công 

tương ứng với cấp bậc trên phần mềm như sau: 

Hình  4.8 a– Thao tác xác định đơn giá nhân công theo QĐ 869 
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Hình 4.8b – Thao tác xác đinh đơn giá nhân công theo QĐ 869 

 

Hình 4.8c – Xác định mức lương theo QĐ 869 

Phần mềm sẽ tự động liên kết đơn giá nhân công này về đơn giá nhân công thợ lái 

máy tương ứng. Lúc đó bảng giá ca máy sẽ tự động được cập nhật: 
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Hình 4.8d – Bảng giá ca máy đã được cập nhật 

Giá vật liệu, nhân công, máy thi công sẽ được kết nối sang bảng Đơn giá XD sau 

đó là bảng Dự toán XD. 

 

Hình 4.9 – Bảng dự toán chi phí xây dựng sau khi giá hiện tại được cập nhật 

2.7.  Bước 7: Xác định các định mức tỷ lệ % (xác định chi phí đuôi) 

Các định mức này được xác định tại sheet Ts. 

+ Các hệ số: Các hệ số này ta giữ nguyên là 1 vì sẽ dùng phương pháp lập dự toán 

sử dụng đơn giá công trình. 

+ Định mức tỷ lệ: Dựa trên phân loại công trình để tra các định mức tỷ lệ chi phí 

chung, thu nhập chịu thuế tính trước theo bảng 3.7 và 3.9 của Thông tư số 06/2016/TT-

BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng cho phù hợp (tùy chọn như hình dưới, phần 

mềm tự mặc định tính). 
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+ Thuế suất thuế GTGT: Theo Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính tại thời điểm 

hiện hành. 

Đầu tiên ta chọn loại hình công trình sau đó nhập chi phí xây dựng trước thuế trong 

tổng mức đầu tư dự án được duyệt. Khi đó, phần mềm sẽ tự động xác định các định mức 

tỷ lệ phù hợp. 

 

Hình 4.10 – Xác định định mức tỷ lệ % 

2.8.  Bước 8: Kiểm tra kết quả 

Với các số liệu cho sẵn ở trên ta có được giá trị dự toán chi phí phần xây dựng (Gxd) 

cho phần móng – Hạng mục: Cổng tường rào của Công trình Nhà máy sản xuất sợi Thăng 

Long, tại bảng Tổng hợp chi phí xây dựng ở sheet THCP xay dung là: 365.151.089 đồng 

 

 

Hình 4.11 – Bảng tổng hợp dự toán chi phí xây dựng 
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BÀI 5 – LẬP DỰ TOÁN NHIỀU HẠNG MỤC ĐỂ XÁC ĐỊNH CHI PHÍ XÂY 

DỰNG TRÊN CÙNG 1 FILE 

Dự toán GXD hỗ trợ lập nhiều hạng mục cho chi phí xây dựng và dự toán chi phí 

lắp đặt thiết bị. Trong ví dụ này trình bày về lập dự toán chi phí xây dựng, đối với dự 

toán chi phí lắp đặt thiết bị thao tác tương tự. 

1.  Đề bài: 

Anh/chị sử dụng phần mềm Dự toán GXD dùng phương pháp “Đơn giá công trình” 

& kết hợp Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng, xác định 

giá trị dự toán chi phí phần xây dựng cho 2 hạng mục Nền đường và Nền đất yếu của 

Công trình Xây dựng và Cải tạo đường ven sông được thi công tại Quận Gò Vấp – Tp. 

Hồ Chí Minh. Với số liệu được giả thiết về khối lượng và quy cách của một số công tác 

như sau: 

STT MÃ HIỆU  NỘI DUNG CÔNG VIỆC ĐVT 
KHỐI 

LƯỢNG 

 HM1 Nền đường   

1 AB.21141 
Đào san đất bằng máy đào ≤1,6 m3, đất cấp 

I 
100m³ 177,74 

2 AB.64123 
Đắp nền đường máy đầm 16 tấn, độ chặt 

yêu cầu K=0,95 100m³ 588,60 

3 AB.41432 
Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi 

≤1000m, ôtô 10T, đất cấp II 100m³ 177,744 

 HM2 Nền đất yếu   

1 AB.66133 
Đắp cát công trình bằng máy đầm 25 tấn, 

độ chặt yêu cầu K=0,95 100m³ 19,781 

2 AB.66132 
Đắp cát công trình bằng máy đầm 25 tấn, 

độ chặt yêu cầu K=0,90 100m³ 29,595 

3 AL.16111 Cấy bấc thấm bằng máy 100m 60,032 

Cho biết mặt bằng giá cả về vật liệu lấy theo công bố giá mới nhất của Tp. Hồ Chí 

Minh; giá nhân công, máy thi công áp dụng theo chế độ chính sách trên địa bàn. 

Giả thiết: Chi phí xây dựng trước thuế trong tổng mức đầu tư dự án được duyệt là 

55,6 tỷ đồng. 

Sau khi xác định được chi phí xây dựng (Gxd), hãy thể hiện bảng biểu này theo 

dạng bảng, dạng tổng hợp, dạng cột. 

2.  Hướng dẫn thực hành bằng Dự toán GXD 

Việc lập dự toán nhiều hạng mục trên phần mềm Dự toán GXD khá là đơn giản, 



Thực hành sử dụng phần mềm Dự toán GXD 

dutoangxd.vn – giaxaydung.vn 41 

 

 

cách thực hiện tương tự với việc lập dự toán 1 hạng mục chỉ khác ở việc tạo bảng Dự 

toán GXD và cách nhập các thông số đầu vào. Cách thực hiện việc lập dự toán nhiều 

hạng mục có 1 số bước cơ bản như sau: 

2.1.  Bước 1: Chọn cơ sở dữ liệu, nhập các thông tin ban đầu về công trình 

- Cơ sở dữ liệu được chọn là Tp Hồ Chí Minh 

- Nhập thông tin chung về công trình, hạng mục, chủ đầu tư và địa điểm thi công 

ngay tại sheet Ts. 

- Lựa chọn loại công trình, cấp công trình, số bước thiết kế, loại báo cáo. 

- Nhập chi phí xây dựng trước thuế trong tổng mức đầu tư. 

- Nhập mức lương cơ sở đầu vào, giá xăng, dầu, điện tại thời điểm dự toán. 

 

Hình 5.1a – Nhập thông tin chung về công trình 

 

Hình 5.1b – Nhập chi phí xây dựng trước thuế trong tổng mức đầu tư 
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Hình 5.1c – Nhập mức lương cơ sở đầu vào, giá xăng, dầu. 

2.2.  Bước 2: Tùy chọn cách tính chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công 

Thao tác: Hồ sơ/ Tùy chọn/ Tab chung/ Tích “Tính theo đơn giá công trình” 

 

Hình 5.2 - Tùy chỉnh tính chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công. 

2.3.  Bước 3: Thực hiện tra mã hiệu đơn giá, chỉnh sửa nội dung công việc, nhập khối 

lượng cho công tác 

Tại sheet Du toan XD, bạn gõ HM1 tại cột [2] Mã hiệu đơn giá để tạo hạng mục 1, 

sau đó tra các mã công việc tương ứng: 
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Hình 5.1a – Tạo các hạng mục trong bảng dự toán 

Tương tự, nhập HM2, HM3... và tra mã cho các hạng mục còn lại. 

 

Hình 5.1b – Tạo các hạng mục trong bảng dự toán 

Sửa tên hạng mục, nội dung công việc cho phù hợp với từng công tác và nhập khối 

lượng tương ứng. 
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Hình 5.2 – Bảng dự toán sau khi chỉnh sửa 

2.4.  Bước 4: Tổng hợp vật tư 

Tổng hợp vật tư tại sheet Đơn giá XD về 1 bảng để tính giá vật tư, ta thao tác lệnh 

như sau: Chi phí xây dựng/ 1. Tổng hợp vật tư 

Bảng vật tư sẽ tạo 2 bảng riêng biệt ứng với số hạng mục ta xây dựng ở sheet Du 

toan XD. 

 

Hình 5.4a – Bảng tổng hợp vật tư của hạng mục nền đường 
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Hình 5.4b – Bảng tổng hợp vật tư của hạng mục nền đất yếu. 

2.5.  Bước 5: Xác định giá vật tư thời điểm lập dự toán 

Giá vật liệu được nhập vào cột [7], giá vật liệu được xác định theo Công bố giá vật 

liệu Liên sở Tài chính – Xây dựng mới nhất của Tp Hồ Chí Minh & kết hợp báo giá thị 

trường tại thời điểm lập dự toán (bạn tự xác định). 

2.6.   Bước 6: Xác định giá nhân công 

Tính giá nhân công hiện tại, Thao tác: Chi phí xây dựng/ 3. Tính giá nhân công, 

kết quả nhận được: 

 

Hình 5.6 – Bảng giá nhân công 
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2.7.   Bước 7: Giá ca máy 

Kết xuất bảng giá ca máy để phần mềm tính ra giá máy thi công thời điểm hiện tại 

theo các số liệu được xác định ở trên. Thao tác: Chi phí xây dựng/ 4. Tính giá ca máy, 

kết quả nhận được: 

 

Hình 5.7 – Bảng giá ca máy cho 2 hạng mục 

Sau khi bảng nhân công, giá ca máy được tính thì phần mềm tự động kết nối giá 

thời điểm hiện tại từ các bảng này sang bảng tổng hợp vật tư tương ứng với từng hạng 

mục. 

2.8.  Bước 8: Xác định các định mức tỷ lệ % (xác định chi phí đuôi) 

Lưu ý: Khi xác định mức tỷ lệ % với file dự toán nhiều hạng mục: 

- Trường hợp 1: Các Hạng mục cùng loại công trình, ví dụ: Hạng mục 1, 2, 3… đều 

là công trình giao thông => Các ĐMTL % này sẽ được nhập ngay tại sheet Ts (tương 

tự các ví dụ trước). 
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Hình 5.8 – Vị trí nhập ĐMTL % các hạng mục cùng loại hình công trình 
- Trường hợp 2: Các Hạng mục không cùng loại hình công trình, ví dụ: Hạng mục 

1 là dân dụng, Hạng mục 2 là giao thông, Hạng mục 3 là công nghiệp …. => Các ĐMTL 

% sẽ được nhập tại cột Hs1 - Bảng THCP xây dựng. 

Trường hợp nếu dự toán nhiều hạng mục không thuộc cùng loại công trình như đã 

đề cập ở trên. Khi bạn gõ tạo các hạng mục ở sheet Dự toán XD thì kèm theo đó tại bảng 

THCP xây dựng cũng tạo ra các bảng tổng hợp dự toán chi phí cho từng hạng mục riêng. 

Khi mỗi hạng mục được tổng hợp chi phí theo một bảng riêng, ta sẽ nhập các 

ĐMTL % cho mỗi hạng mục. Vị trí nhập các hệ số xem hình sau: 
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Hình 5.9 – Vị trí nhập định mức tỷ lệ các HM không thuộc cùng loại hình CT 

2.9.  Bước 9: Kiểm tra đường link kết nối, mối liên hệ giữa các bảng 

Giá trị dự toán chi phí phần xây dựng (Gxd) với số liệu yêu cầu như đề bài, ta xác 

định được cho 2 hạng mục. 

- Hạng mục 1, Nền đường là: 1.027.605.816 đồng.  

- Hạng mục 2, Nền đất yếu là: 414.286.552 đồng. 

 

Hình 5.10 – Bảng tổng hợp dự toán chi phí xây dựng hạng mục 1 
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Hình 5.11 – Bảng tổng hợp dự toán chi phí xây dựng hạng mục 2 

 Mẹo nhỏ: Nếu bạn muốn gộp 2 bảng Tổng hợp dự toán chi phí xây dựng thành 1 

bảng gồm 2 cột hoặc 1 bảng tổng hợp thì cách xử lý như sau: 

-  Trường hợp 1: Gộp 2 bảng thuộc 2 hạng mục khác nhau thành 1 bảng gồm 2 cột, 

thao tác: Hồ sơ/ Tùy chọn/ tab chung/ tích “Tổng hợp theo dạng cột”. 

 

Hình 5.12 – Thao tác tổng hợp các bảng dự toán chi phí thành dạng cột 
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Bấm đồng ý, kết quả như sau: 

 

Hình 5.13 – Bảng dự toán chi phí xây dựng tổng hợp 2 hạng mục dạng cột 

- Trường hợp 2: Gộp các bảng Tổng hợp chi phí xây dựng các hạng mục thành 1 

bảng chung, thao tác: Hồ sơ/ Tùy chọn/ tab chung/ tích chọn “Tổng hợp toàn bộ”. 

 

Hình 5.14– Thao tác tổng hợp các bảng dự toán chi phí thành 1 bảng chung 

Kết quả nhận được: 
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Hình 5.16 – Bảng dự toán chi phí xây dựng tổng hợp 2 hạng mục 

Bạn có thể dùng tổ hợp phím Ctrl+[ để kiểm tra lại nguồn tính các số liệu, trở về 

phím F5+Enter bạn sẽ hiểu rõ hơn các phép tính toán 
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BÀI 6 – XÁC ĐỊNH GIÁ VẬT LIỆU ĐẾN HIỆN TRƯỜNG CÔNG TRÌNH 

Theo hướng dẫn tại Điểm 2.4 - Phụ lục số 4 – Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 

10/03/2016 của Bộ Xây dựng, Giá vật liệu đến hiện trường công trình được xác định theo 

công thức: 

Gvl = Gng + Cv/c + Cbx+ Cvcnb + Chh 

Trong đó: 

- Gng: giá vật liệu tại nguồn cung cấp (giá vật liệu trên phương tiện vận chuyển); 

- Cv/c: chi phí vận chuyển đến công trình; 

- Cbx: chi phí bốc xếp (nếu có); 

- Cvcnb: chi phí vận chuyển nội bộ công trình (nếu có). 

- Chh: chi phí hao hụt bảo quản tại hiện trường công trình (nếu có); 

Bảng tính giá vật liệu đến hiện trường công trình được tổng hợp theo hướng dẫn tại 

bảng 4.1 của Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Đề bài 

Anh/Chị dùng phần mềm Dự toán GXD xác định giá vật liệu tới hiện trường cho 

một số vật liệu giả thiết dưới đây. 

Để đến hiện trường xây dựng thì một số vật liệu dưới đây phải vận chuyển qua một 

số cung đường (tính từ nguồn cung cấp) như sau: 

- Cát vàng vận chuyển 30 km, trong đó 15km loại 1; 12km loại 2 và 3km loại 3 

- Xi măng vận chuyển 17 km, trong đó 12 km loại 1 và 5km đường loại 3. 

Sử dụng 1 số mã hiệu công tác có tiên lượng dưới đây, để phục vụ yêu cầu trên. Địa 
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điểm xây dựng: Tp Điện Biên – tỉnh Điện Biên. 

STT MHDG NỘI DUNG CÔNG VIỆC 
ĐƠN 

VỊ 

KHỐI 

LƯỢNG 

1 AF.86311 

Sản xuất, lắp dựng tháo dỡ ván khuôn 

thép, cột chống bằng giáo ống, ván 

khuôn dầm, chiều cao ≤16m 

100m² 0,305 

2 AF.61512 
Sản xuất, lắp dựng cốt thép dầm, đường 

kính ≤10mm, chiều cao ≤16m tấn 0,046 

3 AF.61522 
Sản xuất, lắp dựng cốt thép dầm, đường 

kính ≤18mm, chiều cao ≤16m tấn 0,264 

4 AF.32313 

Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm 

trộn tại hiện trường đổ bằng máy bơm 

bê tông tự hành, bê tông dầm, vữa bê 

tông đá 1x2 mác 200 

m³ 3,061 

2.  Hướng dẫn thực hành 

2.1.  Bước 1: Chọn cơ sở dữ liệu, nhập các thông tin ban đầu về công trình 

- Cơ sở dữ liệu được chọn là Điện Biên 

- Nhập thông tin chung về công trình, hạng mục, chủ đầu tư và địa điểm thi công 

ngay tại sheet Ts. 

2.2.  Bước 2: Tùy chọn cách tính chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công 

Thao tác: Hồ sơ/ Tùy chọn/ Tab chung/ Tích “Tính theo đơn giá địa phương”. 

2.3.  Bước 3: Thực hiện tra mã hiệu đơn giá, chỉnh sửa nội dung công việc, nhập khối 

lượng cho công tác 

Thao tác tại sheet Du toan XD 

2.4.  Bước 4: Tổng hợp vật tư 

Thao tác lệnh như sau: Chi phí xây dựng/ 1. Tổng hợp vật tư 

Kết quả nhận được : 
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Hình 6.1 – Bảng tổng hợp vật tư 

2.5.  Bước 5: Tính giá vật liệu tới hiện trường xây dựng 

Các ví dụ trước giá vật liệu nhập vào cột [7] bảng tổng hợp vật tư đều trước thuế và 

đã tới hiện trường xây dựng, tuy nhiên với ví dụ này giá vật liệu được giả thiết là chưa 

tới hiện trường. Do đó cách xác định giá vật liệu trên phần mềm Dự toán GXD như sau: 

Chi phí xây dựng/ 2. Tính giá vật liệu/ 1. Tính giá vật liệu hiện trường, kết quả: 

 

Hình 6.2 – Bảng giá vật liệu hiện trường 

Thứ nhất bạn nhập giá gốc (giá mua tại nguồn), giá này bạn nhập vào cột [8] – Giá 

gốc. 
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Hình 6.3 – Nhập giá vật liệu mua tại nguồn 

Ta tính toán cước vận chuyển trong bài này theo Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND 

ban hành quy định về giá cước vận chuyển trên địa bàn tỉnh Điện Biên 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 6.4 – Quyết định tính cước vận tải của Điện Biên 2012 

 Lưu ý: 

Giá cước vận chuyển được xác định trên cơ sở công bố cước vận chuyển của các 

địa phương. Trường hợp địa phương không công bố cước vận chuyển thì giá cước vận 

chuyển được xác định theo giá thị trường trên cơ sở các báo giá của đơn vị kinh doanh 

dịch vụ vận tải đảm bảo được khối lượng vận chuyển và tiến độ đáp ứng yêu cầu cung 

cấp của công trình. 

Tính cước vận chuyển vật liệu Cát vàng tại bảng tính, cách thực hiện như sau: 

+ Cát vàng vận chuyển 30 km, trong đó 15km loại 1; 12km loại 2 và 3km loại 3 
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Hình 6.5a – Tính toán tại bảng giá vật liệu hiện trường 

 

Hình 6.5b – Tính toán tại bảng giá vật liệu hiện trường 

 

Hình 6.5c – Tính toán tại bảng giá vật liệu hiện trường 

Thực hiện tính toán tương tự cho vật liệu còn lại: 

+ Xi măng vận chuyển 17 km, trong đó 12 km loại 1 và 5km đường loại 3. Kết quả 

ta nhận được như sau: 
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Hình 6.6 – Bảng giá vật liệu hiện trường 

Hoàn thiện tính toán tại bảng giá vật liệu tới hiện trường, phần mềm tự động kết nối 

sang bảng Tổng hợp vật tư, kết quả nhận được như sau: 

 

 

Hình 6.7 – Bảng tổng hợp vật tư 

Hoàn thiện bước tính vật liệu tới hiện trường xây dựng, các bước còn lại thực hiện 

xác định dự toán chi phí xây dựng hoàn toàn tương tự các bài ví dụ trước. 
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BÀI 7 - XỬ LÝ CÔNG TÁC TẠM TÍNH TRÊN PHẦN MỀM DỰ TOÁN GXD 10 

1.  Khái niệm công tác tạm tính 

Khi lập dự toán chúng ta thường gặp các công tác không có mã hiệu định mức hoặc 

có định mức, đơn giá rồi nhưng lại không phù hợp với thực tế nên phải xử lý bằng cách 

vận dụng các mã tương tự hoặc tạm tính (Theo hướng dẫn của Thông tư số 06/2016/TT-

BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu 

tư xây dựng công trình). 

Dưới đây chúng tôi xin chia sẻ với bạn cách mà những người chuyên nghiệp, nhiều 

kinh nghiệm vẫn xử lý các mã tạm tính trong phần mềm Dự toán GXD. Để xử lý các 

công tác tạm tính có thể thực hiện bằng 4 cách sau: 

2.  Vận dụng 

Bạn có thể lấy một công tác khác có trong định mức mà cách thi công của nó tương 

tự như công tác tạm tính đó để vận dụng. Ví dụ: “Công tác rải vữa lót sàn” không có định 

mức. Bạn có thể chiết tính phần vật liệu là vữa lót (có định mức), còn nhân công và máy 

thì lấy bằng công tác đổ bê tông lót. 

Bạn cũng có thể lấy một định mức nào đó rồi điều chỉnh đi cho phù hợp (nhưng 

phải có kinh nghiệm, hiểu biết về biện pháp, điều kiện thi công, yêu cầu kỹ thuật của 

công trình và am hiểu về định mức mới chỉnh đúng được). 

3.  Ước tính 

Nếu không có công tác khác tương đương thì bạn có thể tạm tính giá vật liệu, nhân 

công, máy cho công tác đó bằng một số tiền nào đó. Lưu ý là số tiền này càng sát với 

thực tế càng tốt. 

Bạn cũng có thể căn cứ vào giá thị trường tại thời điểm lập hoặc báo giá của nhà 

sản xuất. Thường họ báo là chi phí đầy đủ để làm công tác đó, thì bạn bớt các chi phí 

theo định mức tỷ lệ đi và phân tách được chi phí VL, NC, M ra để đưa vào bảng dự toán 

sao cho khi tính tổng hợp chi phí thì vừa bằng báo giá là được. 

4.  Sử dụng số liệu của công trình tương tự 

Đây là làm theo kiểu tiền lệ. Bạn có thể tham khảo ở các công trình tương tự đã thực 

hiện. Ví dụ: Dự toán của một công trình khác đã được duyệt, hồ sơ thanh, quyết toán... ở 

trong đó họ lập thế nào, bạn có thể lập như vậy. Nói chung bất cứ nguồn nào chứng minh 

được giá trị thực của chúng. 

5.  Đi lập định mức mới để áp dụng 

Từ kinh nghiệm, thực tế thi công (cụ thể hơn là phải tự đi đo đạc, bấm giờ …), tự 

đưa ra các hao phí để lập định mức và chiết tính ra các công tác gọi là tạm tính. Chuẩn 

bị sẵn các tài liệu để sẵn sàng bảo vệ với Chủ đầu tư, các cơ quan chức năng khác. 
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6.  Xử lý công tác tạm tính với phần mềm Dự toán GXD 

Để thể hiện công tác tạm tính với Dự toán GXD, cách thực hiện như sau: 

- Gõ “TT” thường là để Ước tính (đã trình bày mục 1.2). 

- Gõ “TT1, TT2, TT3 … TT9” thường là để Vận dụng hoặc Xây dựng định mức mới 

(đã trình bày ở mục 1.1 và 1.4). Các tạm tính được đánh số từ 1- 9 lúc xử lý trên phần 

mềm nó sẽ chiết tính ra tại Bảng Đơn giá chi tiết với các nội dung về thành phần hao phí 

có sẵn như hình sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 7.1 – Nội dung từng công tác tạm tính khi chiết tính ra 

7.  Ví dụ 1 – Ước tính giá (gõ TT) 

7.1.  Cách thực hiện: 

Bạn mở phần mềm Dự toán GXD, thực hiện tra mã tại sheet Dự toán XD. 

 Ví dụ: Công tác tạm tính “TT - Lắp đặt chậu rửa Viglacera” chúng ta sẽ xử lý như 

sau: Kinh nghiệm thực tế cho ta thấy việc lắp đặt chậu rửa Viglacera chỉ hao phí về vật 

liệu và nhân công, thường không tính hao phí máy thi công nên chúng ta sẽ ước tính chi 

phí toàn bộ về vật liệu, nhân công cho công tác này. 
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Hình 7.2 – Mã hiệu các công tác tra được tại sheet Dự toán XD 

Chỉnh sửa nội dung công việc, đơn vị tính và nhập khối lượng tương ứng vào: 

 

Hình 7.3 – Mã hiệu các công tác sau khi đã chỉnh sửa phù hợp 

Ta nhập trực tiếp chi phí vật liệu, nhân công ước tính của công tác này vào sheet Du 

toan XD. 
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8.  Ví dụ 2 – Vận dụng 

Công tác vận dụng mà chúng ta thường hay gặp đó là Lắp đặt Tê vận dụng mã Lắp 

đặt Cút. Giả sử công tác “Lắp đặt Tê nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo, 

đường kính Tê, D=40”. 

Trong tập Định mức dự toán xây dựng công trình (ĐM 1777) phần Lắp đặt do Bộ 

xây dựng ban hành, thì mã Lắp đặt Tê không có và khi thực hiện tra mã chúng ta phải 

vận dụng theo các mã Lắp đặt Cút có đường kính tương ứng nhưng phải nhân thêm hao 

phí về vật liệu phụ, nhân công, máy thi công theo hướng dẫn của tập Định mức. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 7.5 – Vận dụng mã Cút để tra mã Tê 

Sửa lại tên cho phù hợp: 

 

Hình 7.4 – Lắp đặt Tê, vận dụng theo Cút trong dự toán phần nước 

Mở phần mềm Dự toán GXD lên tại sheet Dự toán XD, thực hiện tra mã Lắp 

đặt Cút, bạn sẽ chọn được mà phù hợp là: BB.29122. 

 



Thực hành sử dụng phần mềm Dự toán GXD 

dutoangxd.vn – giaxaydung.vn 62 

 

 

 

 

 

Hình 7.6 – Nội dung công việc đã được chỉnh sửa 

Lưu ý, trước khi chiết tính đối với Lắp đặt Tê thì hao phí sẽ được nhân 1,5 lần so 

với hao phí vật liệu phụ, nhân công, máy thi công tương ứng cùng đường kính Lắp đặt 

Cút (theo hướng dẫn ĐM 1777) do đó chúng ta phải nhân thêm hệ số sheet Dự toán XD 

này. 

Cách thực hiện: bạn để con trỏ chuột vào hàng bất kỳ thuộc mã hiệu cần thêm hệ số 

sau đó vào menu: Tiện ích/ Thêm hệ số cho công việc 

 

Hình 7.7 – Tính năng thêm hệ số cho công việc 



Thực hành sử dụng phần mềm Dự toán GXD 

dutoangxd.vn – giaxaydung.vn 63 

 

 

Hộp thoại thêm hệ số hiện ra, nhập số liệu như hình sau: 

  

Hình 7.8 – Thêm hệ số cho công việc 

Hoàn thiện việc thêm hệ số, ta phải sửa tên vật tư phù hợp với công tác cần sửa, 

chỉnh sửa ta thao tác tại sheet Đơn giá XD. 

Thao tác chỉnh sửa như sau : 

 

Hình 7.9 – Bảng chiết tính đơn giá các công tác 

Đối với các công tác khi vận dụng mã hiệu có nội dung công việc, hao phí, đơn giá 

tương tự thì việc chỉnh sửa, thêm bớt vật tư là điều rất quan trọng bởi vì sau này nó còn 

liên quan tới việc vật tư sử dụng là loại nào, giá vật tư áp dụng ra sao … Việc điều chỉnh 

về định mức hao phí khá là phức tạp đòi hỏi kinh nghiệp nhiều vì còn liên quan tới biện 

pháp thi công lựa chọn, điều kiện thi công, yêu cầu riêng từng công trình … 

Các bạn có thể tùy chỉnh bất kỳ về tên vật tư, thêm hao phí tại sheet Đơn giá XD 

cho phù hợp với việc lập dự toán của bạn. Trường hợp nếu thêm bớt vật tư, để tránh tình 

trạng link công thức bị mất hoặc chưa liên kết hết thì bạn chỉnh sửa xong thì bạn nên 

dùng lệnh: Chi phí xây dựng/ 8. Cập nhật đơn giá và hao phí vật tư. 

Hoàn thiện việc chỉnh sửa tại sheet Don gia XD, các bạn thao tác tiếp tới các bảng 
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TH chênh lệch vật tư, tính giá nhân công, máy thi công … để hoàn chỉnh file dự toán. 

9.  Xây dựng định mức mới (Gõ từ TT1 – TT9) 

Như đã nói ở trên việc xây dựng định mức mới là khá phức tạp và phải có các cơ 

quan, đơn vị chuyên trách mới đảm nhận được. Khi sử dụng phần mềm để xây dựng định 

mức xem như chúng ta đã xây dựng được định mức mới hoàn toàn khi tự xây dựng được 

các tiết định mức theo đúng yêu cầu và được công nhận. 

Cách xử lý trên Dự toán GXD như sau: 

Giả sử cần xây dựng định mức mới hoàn toàn cho công tác “Sản xuất và lắp dựng 

cửa đi nhôm kính (nhôm Đông Á, kính 5 ly Việt Nhật)”, công tác này có bảng tiết định 

mức như sau: 

Tên công 

việc 
Thành phần hao phí Đơn vị Số lượng 

Sản 

xuất và 

lắp 

dựng 

cửa đi 

nhôm 

kính 

(nhôm 

Đông Á, 

kính 5 

ly Việt 

Nhật) 

Vật liệu   

Thép tấm kg 45,6 

Sắt hộp làm khung 14x14 kg 8 

Que hàn kg 0,9 

Bản mã Inox 80x120x6 cái 7 

Nhân công   

Công nhân 3,5/7 công 0,35 

Máy thi công   

Máy cắt uốn thép 5,0 Kw ca 0,06 

Mở phần mềm Dự toán GXD, Cơ sở dữ liệu bạn chọn tại địa phương công trình 

được thi công. Tại sheet Dự toán XD, gõ TT3 khi xem tiết định mức của công tác “Sản 

xuất và lắp dựng cửa đi nhôm kính (nhôm Đông Á, kính 5 ly Việt Nhật)” có hao phí gồm 

VL, NC, MTC nên gõ TT3 là phù hợp (theo hình 7.1 ở trên). 
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Hình 7.10 – Gõ mã hiệu TT3 tại sheet Dự toán XD 

Chỉnh sửa nội dung công việc, nhập khối lượng tương ứng vào: 

 

Hình 7.11 – Nội dung công việc sau khi chỉnh sửa 

Chỉnh sửa xong tại sheet Du toan XD, ta chỉnh sửa & thêm bớt hao phí vật tư tại 

sheet Don gia XD. 

 

Hình 7.12 – Bảng chiết tính đơn giá 

Việc xây dựng các định mức mới có ghi đầy đủ như bảng tiết định mức cho ở trên 

khá đơn giản, chúng ta chỉ cần gõ các từ khóa tại cột [3]_MSVT (tương tự như tra mã) 



Thực hành sử dụng phần mềm Dự toán GXD 

dutoangxd.vn – giaxaydung.vn 66 

 

 

sau đó điền đầy đủ thông tin về đơn vị tính, hao phí vật tư. 

Trường hợp những vật tư không có sẵn trong dữ liệu bạn tự chèn thêm dòng đánh 

mã vật tư tương ứng cho loại vật tư đó. Kết quả nhận được được như hình sau:

 

Hình 7.13 – Hướng dẫn xử lý tại sheet Đơn giá chi tiết 

Bảng đơn giá chi tiết đã được xử lý hoàn chỉnh, để phần mềm cập nhật lại link liên 

kết những vật tư được thêm mới hoặc bớt đi và 1 số vật tư có chỉnh sửa về hao phí, đơn 

giá ta dùng lệnh sau: Chi phí xây dựng/ 8. Cập nhập đơn giá và hao phí vật tư 

 

Hình 7.14 – Lệnh cập nhật đơn giá và hao phí vật tư 

Đưa các vật tư sang bảng Tổng hợp và chênh lệch để thực hiện việc điều chỉnh giá, 

thao tác: Chi phí xây dựng/ 1. Tổng hợp vật tư 
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Hình 7.15 – Bảng tổng hợp và tính chênh lệch vật tư 

Xử lý bước khó nhất khi xây dựng định mức mới cho các công tác tạm tính trên 

phần mềm là tại sheet Don gia XD, tại đây bạn phải thể hiện được đầy đủ bao gồm về 

hao phí định mức, đơn giá, link công thức kết nối… Hoàn thiện bảng này xong, các bước 

đưa vật tư sang bảng tổng hợp chênh lệch (giá vật tư), điều chỉnh giá vật liệu, nhân công, 

máy thi công thao tác hoàn toàn tương tự như các công tác có sẵn trong các tập định mức 

hiện hành. 
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